
   UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM

STT Số định danh cá nhân Tên Giới tính Ngày sinh

1 079317028664 Nguyễn Phạm Khả Ái Nữ 29/09/2017
2 079217024926 Sơn Nguyễn Duy Anh Nam 17/08/2017
3 079217032693 Nguyễn Gia Bảo Nam 09/09/2017
4 079217036810 Huỳnh Thanh Đạt Nam 23/10/2017
5 079217044201 Bành Thanh Đình Nam 03/06/2017
6 079317043792 Lê Ngọc Bảo Hân Nữ 10/05/2017
7 079217028066 Nguyễn Khánh Hoà Nam 05/09/2017
8 052217008212 Trương Việt Khải Nam 08/05/2017
9 079317039071 Diệp Nguyễn Tuệ Mẫn Nữ 17/12/2017

10 079317025235 Kiều Kim Ngân Nữ 21/08/2017
11 079317036124 Đỗ Huỳnh Bảo Ngọc Nữ 29/11/2017
12 079317012050 Vương Hoàng Nhã Nữ 11/05/2017
13 079317023794 Sơn Huỳnh An Nhiên Nữ 18/08/2017
14 079317005700 Nhâm Bích Phượng Nữ 12/03/2017
15 087217000012 Phương Kim Hữu Tài Nam 01/01/2017
16 079317041830 Nguyễn Hoàng Bảo Trúc Thảo Nữ 04/12/2017
17 079217028069 Võ Hoàng Phúc Thịnh Nam 02/09/2017
18 079217015548 Lê Nguyễn Phúc Thịnh Nam 02/06/2017
19 079317016005 Phạm Nguyễn Bảo Trân Nữ 06/06/2017
20 079217021567 Sơn Nguyễn Anh Tuấn Nam 11/07/2017
21 079217016017 Lữ Long Tường Nam 06/06/2017
22 079217038526 Lê Đại Vỹ Nam 06/10/2017
23 079317000757 Dương Triều Yên Nữ 09/01/2017
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1 079217024610 Nguyễn Đức Anh Nam 10/06/2017
2 079217012140 Hồ Phạm Gia Bảo Nam 28/04/2017
3 079317015010 Phan Phạm Minh Châu Nữ 29/05/2017
4 079317003767 Trần Phương Dung Nữ 16/02/2017
5 079217009441 Trần Hoài Duy Nam 06/01/2017
6 079217047454 Nguyễn Đinh Thành Đạt Nam 20/09/2017
7 079317010120 Ngô Thị Mỹ Hồng Nữ 17/04/2017
8 079217010470 Nguyễn Nhật Huy Nam 05/04/2017
9 079317010078 Phan Duy Trúc Lan Nữ 18/04/2017

10 079217031494 Lê Tấn Lộc Nam 10/10/2017
11 079217017159 Nguyễn Phúc Lưu Nam 18/05/2017
12 079217015186 Đỗ Trọng Nghĩa Nam 30/01/2017
13 051217009818 Nguyễn Đặng Thành Phước Nam 03/03/2017
14 079317034339 Trần Ngọc Thanh Nữ 09/11/2017
15 079317000704 Lương Ngọc Minh Thư Nữ 12/01/2017
16 079317004934 Trần Thị Thanh Thư Nữ 24/02/2017
17 079317015702 Lưu Ngọc Bảo Trâm Nữ 08/05/2017
18 079317000553 Lê Thị Kim Tuyền Nữ 11/01/2017
19 079317041522 Nguyễn Ngọc Phương Vy Nữ 21/12/2017
20 079317004045 Trần Nguyễn Khánh Xuân Nữ 21/02/2017
21 079317039916 Lê Thị Kim Xuân Nữ 27/09/2017
22 079317003686 Lương Thanh Xuân Nữ 28/01/2017
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